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MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHTN (PHÂN MÔN VẬT LÍ), LỚP 6 

(Năm học 2024 - 2025) 

I. Kế hoạch dạy học 

 

STT Bài học 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Thời điểm 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm dạy học 

(5) 

HỌC KÌ I  

1  Bài 5: Đo chiều dài 3 Tuần 1, 2,3 - Một số dụng cụ đo chiều dài (Thước thẳng, thước 

cuộn, thước dây…) 

Lớp học 

Phòng bộ môn 

2  Bài 6: Đo khối lượng 2 Tuần  4, 5 - Một số loại cân thông dụng, vật để cân, quả cân… Lớp học 

Phòng bộ môn 

3  Bài 7: Đo thời gian 2 Tuần 6, 7 - Hình ảnh, một số loại đồng hồ đo thời gian. Lớp học 

Phòng bộ môn 

4  Bài 8: Đo nhiệt độ 3 Tuần 8, 9,10 - Thiết bị thí nghiệm mô tả sự nở vì nhiệt của chất 

lỏng. Một số loại nhiệt kế ( Nhiệt kế điện tử, nhiệt kế 

thủy ngân) 

Lớp học 

Phòng bộ môn 

5  Bài 10. Các thể của 

chất và sự chuyển thể 

2 Tuần  11, 12   

6  

Bài 40: Lực là gì? 

2 Tuần  13, 14 - Lực kế có giới hạn đo 1N, 2N…; Quả nặng trọng 

lượng 1N, 2N; Nam châm; giá thí nghiệm. 

- Dụng cụ để học sinh làm thí nghiệm về lực tiếp 

xúc, về lực không tiếp xúc, về biến dạng của vật: Lò 

xo lá tròn, sợi dây cao su, xe lăn, nam châm… 

Lớp học 

Phòng bộ môn 



7  

 Bài 41: Biểu diễn lực 

3 Tuần  15, 

16,17 

- Các loại lực kế có giới hạn đo 1N, 2N, 5N...; quả 

nặng; Giá thí nghiệm; Thước kẻ… 

- Giáo án điện tử, phiếu học tập. 

Lớp học 

Phòng bộ môn 

8  Kiểm tra HKI 1 Tuần 18 - Sách giáo khoa, sách bài tập và các tài liệu tham 

khảo. 

Lớp học 

 

HỌC KÌ II  

9  

Bài 42: Biến dạng 

của lò xo 

2 Tuần 19 - Các loại lò xo có chiều dài khác nhau, giá thí 

nghiệm, quả nặng. 

- Một số đồ dùng thường ngày hoạt động dựa trên sự 

biến dạng của lò xo. 

Lớp học 

Phòng bộ môn 

10  

 Bài 43: Trọng lượng 

và lực hấp dẫn 

3 Tuần 20, 21 - Các dụng cụ để làm thí nghiệm đo trọng lượng: 

Lực kế, quả nặng… 

- Lực kế lò xo có các giới hạn đo khác nhau. 

- Quả nặng 100g, 200g, 500g… 

- Các dụng cụ để làm thí nghiệm đo trọng lượng: 

Lực kế, quả nặng… 

Lớp học 

Phòng bộ môn 

11  

Bài 44: Lực ma sát 

3 Tuần 21, 22 - Lực kế có giới hạn đo 1N, 2N, 5N…, hộp gỗ, quả 

nặng 

- Các loại ổ bi, mẫu lốp xe đạp, xe máy… 

Lớp học 

Phòng bộ môn 

12  Bài 45: Lực cản của 

nước 

2 Tuần 23 
- Thí nghiệm về lực cản của nước. 

Lớp học 

Phòng bộ môn 

13  

Bài 46: Năng lượng 

và truyền năng lượng 

2 Tuần 24 - Hình ảnh  về quá trình sử dụng và truyền năng 

lượng. 

- Đèn pin, bóng đèn, nguồn điện.. 

- Ống thổi, chong chóng, xe đồ chơi… 

Lớp học 

Phòng bộ môn 

14  Bài 47: Một số dạng 

năng lượng 

 

2 Tuần 25  Hình ảnh về quá trình sử dụng năng lượng trong các 

vật dụng khác nhau. 

Lớp học 

15  
Kiểm tra giữa kỳ II 

1 Tuần 26 - Ma trận, đề kiểm tra và hướng dẫn chấm Lớp học 

 

16  Bài 48: Sự chuyển 

hóa năng lượng 

2 Tuần 26,27 - Hình ảnh về quá trình chuyển hóa năng lượng.                              

- Đèn pin, quạt điện… 

Lớp học 

Phòng bộ môn 



- Bộ thí nghiệm về con lắc đơn để làm thí nghiệm về 

bảo toàn năng lượng. 

- Quả bóng tennis, thước dây, que tăm, lõi chỉ, phiếu 

học tập... 

17  

Bài 49: Năng lượng 

hao phí 

1 Tuần 27 - Hình ảnh về sử dụng năng lượng trong đun nước 

bằng các hình thức khác nhau, sử dụng năng lượng 

khác. 

- Hình ảnh về sử dụng năng lượng trong các vật 

dụng: Bóng đèn, xe ô tô, quạt điện... 

Lớp học 

Phòng bộ môn 

18  

Bài 50: Năng lượng 

tái tạo 

 

2 Tuần 28 - Hình ảnh về các nguồn năng lượng trong tự nhiên 

và nhân tạo. 

- Hình ảnh về sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo. 

- Hình ảnh về lợi ích trong việc sử dụng các nguồn 

năng lượng tái tạo. 

Lớp học 

Phòng bộ môn 

19  Bài 51: Tiết kiệm 

năng lượng 

1 Tuần 29 - Hình ảnh về quá trình sử dụng các loại năng lượng 

trong gia đình và trong cuộc sống. 

Lớp học 

Phòng bộ môn 

20  
Bài 52: Chuyển động 

nhìn thấy của mặt trời 

và thiên thể. (tiết 1) 

1 Tuần 29 - Mô hình quả địa cầu, mặt trăng, mặt trời và các 

thiên thể.. 

-Hình ảnh Trái Đất, Mặt Trăng, Mặt Trời và các 

thiên thể. 

Lớp học 

Phòng bộ môn 

21  
Bài 52: Chuyển động 

nhìn thấy của mặt trời 

và thiên thể. (tiết 2) 

1 Tuần 30 - Mô hình quả địa cầu, mặt trăng, mặt trời và các 

thiên thể.. 

-Hình ảnh Trái Đất, Mặt Trăng, Mặt Trời và các 

thiên thể. 

Lớp học 

Phòng bộ môn 

22  Bài 53: Mặt trăng. 

(tiết 1) 

 

1 Tuần 30 
- Mô hình quả địa cầu, mặt trăng. 

- Hình ảnh Trái Đất, Mặt Trăng. 

Lớp học 

Phòng bộ môn 

23  Bài 53: Mặt trăng. 

(tiết 2,3) 

 

1 Tuần 31 
- Mô hình quả địa cầu, mặt trăng. 

- Hình ảnh Trái Đất, Mặt Trăng. 

Lớp học 

Phòng bộ môn 

24  Bài 54: Hệ mặt trời. 

(tiết 1,2) 

1 Tuần 32 - Hình ảnh về hệ Mặt Trời và các hành tinh trong hệ 

mặt trời. 

Lớp học 

Phòng bộ môn 



II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...) 

 

 

       TỔ TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

                                        

 

Trần Thị Thúy Hoanh 

 Tam Tiến,  ngày 03   tháng 9  năm 2024 

GIÁO VIÊN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Đinh Thị Châu Tú 

 

  

 

- Hộp giấy, băng dính, kéo, đinh ghim.. Và các vật 

dụng chế tạo dụng cụ quan sát vết đen trên Mặt Trời 

25  Bài 54: Hệ mặt trời. 

(tiết 3) 

 

 

1 Tuần 33 - Hình ảnh về hệ Mặt Trời và các hành tinh trong hệ 

mặt trời. 

- Hộp giấy, băng dính, kéo, đinh ghim.. Và các vật 

dụng chế tạo dụng cụ quan sát vết đen trên Mặt Trời 

Lớp học 

Phòng bộ môn 

26  
Ôn tập cuối kỳ II 

1 Tuần 33  - Sách giáo khoa, sách bài tập và các  

tài liệu tham khảo. 

Lớp học 

27  Kiểm tra cuối kỳ II 1 Tuần 34 - Đề thi, ma trận đề, đáp án Lớp học 

28  
Bài 55: Ngân hà.  

 

 

2 Tuần 35 - Hình ảnh về dải Ngân Hà. 

- Các vật liệu: Bìa màu xanh thẫm, màu vẽ, que làm 

trục quay của chong chóng, quạt điện nhỏ để tạo 

gió… 

Lớp học 

Phòng bộ môn 


